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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TỈNH QUẢNG NINH 
  

Bản án số: 86/2023/HS-ST 

Ngày: 30 - 6 - 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Gái 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Trọng Quý 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phan Hải, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Cẩm Phả 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Bích Hồng – Kiểm sát viên.  

Trong  ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 52/2023/TLST - HS ngày 10 tháng  5 

năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 63/2023/QĐXXST-HS ngày 16    

tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đ; tên gọi khác: Không;  

Sinh ngày: 15/11/1993, tại thành phố D, tỉnh Quảng Ninh;  

Nơi cư trú: Tổ 57, khu HS 1, phường CĐ, thành phố D, tỉnh Quảng Ninh; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V và bà Phạm Thị Ch; 

vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 16/01/2023, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

 * Người làm chứng:  

 1. Chị Trần Thảo Tr, sinh năm: 1996; nơi cư trú: Tổ 1, khu HG Hai, phường 

Cẩm Thủy, thành phố D, tỉnh Quảng Ninh, có mặt.  

 2. Anh Nguyễn Thành N, sinh năm 1995, nơi cư trú: Thôn Đ Đ, xã BD, huyện 

VĐ, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.  

 3. Anh Trần Quốc H, sinh năm 1997, nơi cư trú: Tổ 5, khu MT A, phường CB, 

thành phố D, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 

 4. Chị Chướng Mỹ Hoài Th, sinh năm 2000, nơi cư trú: Tổ 1, khu CS 3, 

phường CS, thành phố D, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt. 
   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Nguyễn Tiến Đ là bạn xã hội với Trần Quốc H và Chướng 

Mỹ Hoài Th (là bạn gái chung sống như vợ chồng với H). Đ thường xuyên đến chơi 

nhà H tại tổ 5, khu MT A, phường CB, thành phố D, Quảng Ninh. Khoảng 00 giờ 
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ngày 16/01/2023 tại nhà H, Th ngủ, Đ gọi điện thoại cho em họ là Nguyễn Thành N 

đến nhà H, sau đó Đ lên phòng trống tầng 2, thấy ở sàn nhà có sẵn bộ đồ sử dụng ma 

túy đá, 01 hộp giấy chứa bật lửa ga và 01 gói ma túy nên lấy sử dụng. Một lúc sau N 

đến và lên tầng 2. Thấy N, Đ mời N cùng sử dụng ma túy. N đến ngồi cạnh Đ, còn Đ 

dùng bật lửa hơ nóng nỏ thủy tinh để tạo khói rồi cầm bình ma túy đưa cho N sử 

dụng. Đến khoảng 02 giờ cùng ngày, Công an thành phố Cẩm Phả đến khám xét nhà 

H trong vụ án khác, phát hiện Đ và N vừa sử dụng trái phép chất ma túy.  

Vật chứng thu giữ: Bên trong máy giặt tại tầng hai có 01 bộ đồ sử dụng ma túy 

gồm 01 chai nhựa nắp màu đỏ đục 2 lỗ, một lỗ được cắm ống hút nhựa, 01 lỗ cắm nỏ 

thủy tinh, bên trong nỏ bám dính ma túy Methamphetamine, là bộ đồ Đại vừa sử 

dụng ma túy và mời N sử dụng; 01 hộp giấy màu đen bên trong có 01 túi nilon chứa 

0,022 gam ma túy, loại Methamphetamine; 01 bật lửa, 01 đoạn ống hút và 02 túi 

nilon rỗng. 

Bản kết luận giám định số 126, 127/KL-KTHS ngày 20/01/2023 kết luận: Chất 

tinh thể màu trắng dạng vết bám dính trong ống thủy tinh một đầu uốn cong có bầu 

tròn (ký hiệu M1) và chất tinh thể màu trắng có trong túi nilon (ký hiệu M2) gửi giám 

định đều là ma túy, loại Methamphetamine, M1: dạng vết không xác định được, M2: 

0,022 gam (không phẩy không hai hai gam); hoàn lại sau giám định: 01 ống thủy tinh 

một đầu uốn cong có bầu tròn, mẫu vật khác qua giám định đã sử dụng hết. Giám 

định mẫu nước tiểu thu của Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Thành N, Chướng Mỹ Hoài Th 

phát hiện có ma túy, loại Methamphetamine. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến Đ đều khai nhận quan hệ 

với H là anh em xã hội và thường xuyên đến nhà H ở tổ 5, khu MT A, phường CB, 

với N là họ hàng, bị cáo sử dụng ma túy từ 03 năm trở lại đây, loại ma túy bị cáo sử 

dụng là ma túy đá, khoảng 23 giờ ngày 15/01/2023 bị cáo đến nhà H chơi, Th và Tr 

đều ăn ở, sinh hoạt tại đây, bị cáo chơi cùng họ đến 00 giờ ngày 16/01/2023 cả Th, Tr 

đều đã ngủ, bị cáo lấy điện thoại Nokia của Tr gọi điện cho Nguyễn Thành N để 

mượn xe đi làm, khi bị cáo lên tầng 2 để tắt điện thì phát hiện sát góc tủ trong phòng 

có bộ đồ sử dụng ma túy đá gồm: chai nhựa đục lỗ cắm 2 ống nhựa, bật lửa, hộp giấy, 

01 túi nilon chứa ma túy đá và nhiều vỏ túi không rõ ai, bị cáo nảy sinh ý định sử 

dụng ma túy, trong nỏ đã có sẵn ma túy, bị cáo dùng bật lửa hơ nóng nỏ thủy tinh để 

tạo khói, sau đó hút 2-3 hơi, khoảng 15 phút sau N đến, bị cáo rủ N cùng sử dụng ma 

túy, bị cáo cầm bật lửa hơ nỏ thủy tinh cho nóng rồi cầm bình ma túy đưa N sử dụng, 

N hút một hơi khói thì có tiếng gọi cửa ở tầng một, Công an đến thi hành lệnh khám 

xét khẩn cấp chỗ ở của H, khám xét Công an thu bộ đồ sử dụng ma túy trong đó có 

chai nhựa nắp màu đỏ, đục lỗ, 01 lỗ cắm ống nhựa, 01 lỗ cắm nỏ thủy tinh trong có 

dính chất tinh thể màu trắng, 01 hộp giấy có túi nilon chứa chất tinh thể trắng, 01 bật 

lủa, 01 ống nhựa.   

Người làm chứng anh Nguyễn Thành N khai nhận hồi 00 giờ ngày 16/01/2023 

tôi đang ngồi quán trà phường Cẩm Đông thì nhận được điện thoại của Đ là anh họ, 

Đ mượn xe để đi làm và bảo tôi đến nhà H là bạn ở tổ 5, khu Minh Tiến, phường 

Cẩm Bình, tôi đi xe máy lên nhà H, tại tầng hai nhà H có 2 phòng ngủ, tôi đi vào 

phòng sát cầu thang, thấy Đ ngồi gần tủ gỗ, cạnh là bộ đồ sử dụng ma túy, Đ cầm bật 

lửa hơ nóng bình thủy tinh và ngậm ống hút sử dụng ma túy đá, Đ hút một hơi rồi rủ 

tôi cùng sử dụng, Đ cầm ống nhựa và hơ nỏ thủy tinh, bên trong có ma túy đá để tôi 
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hút ma túy, tôi vừa hút một hơi thì nghe tiếng ở cửa tầng 1, Đ nói có Công an đến 

kiểm tra, tôi sợ quá trốn vào tủ đựng quần áo thì bị Công an phát hiện, Công an thi 

hành lệnh khám xét và thu bộ đồ sử dụng ma túy đá, 01 hộp giấy trong có túi nilon 

chứa tinh thể trắng, bật lửa, 02 vỏ túi không chứa gì, bộ đồ sử dụng ma túy của ai tôi 

không rõ, khi Công an kiểm tra Đ nhìn thấy Th nên bảo Th cất giấu bộ đồ sử dụng và 

hộp giấy.  

 Chị Chướng Mỹ Hoài Th khai nhận sử dụng ma túy từ năm 2020, quan hệ với 

Đ, N là quen biết, họ đều là bạn của Trần Quốc H; hồi 22 giờ 30 phút ngày 

15/01/2023 tôi đang ở nhà H cùng Đ, lúc này Đ ở phòng đầu tiên bên tay trái tầng hai 

gọi điện thoại cho N bảo mang xe máy đến để đi làm. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày 

tôi đang ở phòng khách tầng 1 thấy N đi xe mô tô đến và lên tầng hai gặp Đ làm gì tôi 

không biết, lúc này có Tr là bạn đi làm về nhà ngủ ở tầng 1, đến khoảng hơn 01 giờ 

ngày 16/01/2023 tôi đang ngủ thì Công an gọi kiểm tra, tôi ra thì Đ đã mở cửa, cách 

cửa phòng của Đ1,5m có 01 chai nhựa đục lỗ, 01 hộp giấy, Đ đứng ở hành lang cầu 

thang nói với tôi “Mày xem vứt đi hộ anh, có Công an đến kiểm tra” lo sợ tôi đem bộ 

đồ sử dụng ma túy để trong máy giặt tại tầng 2, Đ xuống mở của cho Công an kiểm 

tra, N trốn tủ quần áo, Công an kiểm tra thu bộ đồ ma túy gồm: 01 chai nhựa có nắp 

màu đỏ đục hai lỗ, 01 lỗ cắm nỏ thủy tinh trong có tinh thể màu trắng, 01 hộp giấy, 

01 bật lửa, 01 đoạn ống hút, vỏ túi nilon không rõ của ai. 

Anh Trần Quốc H khai: Sử dụng ma túy từ năm 2017 và là bạn của Nguyễn Tiến 

Đ, Đ thường xuyên đến nhà chơi, tôi và Chướng Mỹ Hoài Th đã có con nhưng chưa 

kết hôn, Tr là bạn xã hội và là bạn gái của Đ, khám xét nhà tôi có Đ, N sử dụng ma 

túy, họ sử dụng ma túy khi tôi vắng nhà nên không biết.  

Chị Trần Thảo Tr tại phiên tòa khai nhận: Tôi và Th quen biết nhau, còn Đ là 

người yêu, khoảng 01 giờ 30 phút 16/01/2023 tại nhà H Công an kiểm tra thu trong 

máy giặt bộ đồ sử dụng ma túy và hộp giấy không rõ của ai. 

 Bản Cáo trạng số: 62/CT – VKSCP ngày 10/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Đ về tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tại phiên tòa giữ nguyên  

quan điểm truy tố như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 

Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

 Xử phạt: Nguyễn Tiến Đ từ 24 đến 30 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

16/01/2022; không phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 Về vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy gồm 01 bật lửa đã cũ; 01 

đoạn ống hút màu hồng; và 02 vỏ túi nilon không chứa gì, 01 hộp giấy màu vàng đen; 

01 ống thủy tinh trong phong bì niêm phong được hoàn lại sau giám định.  

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến Đ khai nhận tội, bị cáo không tranh luận và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Cẩm Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, Kiểm sát viên 
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trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không có người  

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng.  Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

Nguyễn Tiến Đ đều khai nhận hồi 00 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023, tại nhà của Trần 

Quốc H, thuộc tổ 5, khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Tiến Đ có hành vi cung cấp ma túy, loại 

Methamphetamine và châm lửa cho Nguyễn Thành N sử dụng thì bị Công an phát 

hiện, bắt giữ. 

 Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng anh  

Nguyễn Thành N, anh Trần Quốc H, chị Chướng Mỹ Hoài Th, chị Trần Thảo Tr, biên 

bản khám xét lập hồi 02 giờ 05 phút ngày 16/11/2023, bản kết luận giám định số 

126,127/KL-KTHS của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; vật chứng 

thu giữ cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác có lưu trong hồ sơ vụ án.  

 Qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xét hỏi, tranh 

luận tại phiên tòa có đủ căn cứ kết luận: hồi 00 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023, tại nhà 

của Trần Quốc H, thuộc tổ 5, khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Tiến Đ có hành vi cung cấp ma túy, loại 

Methamphetamine  và châm lửa cho Nguyễn Thành N sử dụng thì bị Công an phát 

hiện, bắt giữ. Như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Tiến Đ phạm tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự. 

Việc truy tố đối với bị cáo như nội dung bản cáo trạng số 62/CT-VKSCP ngày 

10/5/2023 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội, với các tình tiết giảm nhẹ, 

mức hình phạt do đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp 

theo quy định của pháp luật. 

Hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội và xâm hại đến trật tự 

quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất trật tự trị an tại địa phương; bị cáo 

Nguyễn Tiến Đ biết được tác hại của ma túy song do thiếu tu dưỡng rèn luyện nên đã 

phạm tội, hồi 00 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023, tại nhà của Trần Quốc H, thuộc tổ 5, 

khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo 

Nguyễn Tiến Đ có hành vi cung cấp và châm lửa cho Nguyễn Thành N sử dụng chất 

ma túy, loại Methamphetamine thì bị Công an phát hiện, bắt giữ. Hành vi bị cáo thực 

hiện đã tiếp tay cho các đối tượng bán trái phép chất ma túy, là cầu nối làm phát sinh 

nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác nên cần xử lý nghiêm. Song cũng cần xét: Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, ăn năn 

hối cải nên xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

[3] Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn 

định, không có tài sản nên không áp dụng phạt tiền đối với bị cáo.  

 [4] Vật chứng vụ án: 01 bật lửa đã cũ; 01 đoạn ống hút màu hồng; và 02 vỏ túi 

nilon không chứa gì, 01 hộp giấy màu vàng đen và 01 ống thủy tinh trong phong bì 

niêm phong được hoàn lại sau giám định là các vật dụng có liên quan đến việc phạm 

pháp và không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định.   
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 Đối với Nguyễn Thành N là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 

Chướng Mỹ Hoài Th là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cất giấu bộ 

đồ sử dụng chất ma túy nhưng Th không biết việc bị cáo Đ tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy, Th và N đã bị Công an thành phố Cẩm Phả xử phạt hành chính nên 

không đề cập. 

 Trần Quốc H vắng mặt tại gia đình khi Đ, N sử dụng chất ma túy nên không có 

căn cứ chứng minh có liên quan việc phạm pháp nên không đề cập sử lý. 

  [5] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo luật định;  

 [6] Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51Bộ luật hình sự.   

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tiến Đ phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy’’. 

Xử phạt: Nguyễn Tiến Đ 26 (hai mươi sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt 16/01/2023; 

  Áp dụng: Điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:  

Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 bật lửa đã cũ; 01 đoạn ống hút màu hồng; 02 vỏ túi 

nilon không chứa gì, 01 hộp giấy màu vàng đen; 01 ống thủy tinh trong phong bì 

niêm phong số 126/KL-KTHS của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.   

Vật chứng được thi hành theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số                                     

132/BB-THA ngày 28/6/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị 

cáo Nguyễn Tiến Đ phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; bị cáo Nguyễn Tiến Đ có 

quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.  

       

       Nơi nhận: 
 - VKSND tỉnh Quảng Ninh ; 

- VKSND thành phố Cẩm Phả; 

- CQCSĐT CA thành phố Cẩm Phả; 

- CQTHA HS thành phố Cẩm Phả ; 

- Chi cục THADS thành phố Cẩm Phả; 

 - Bị cáo;  

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ninh;  

- Lưu HS ; 

- Lưu  VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

          Trƣơng Thị Gái 
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      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
Bàng Thị Hồng        Nguyễn Văn Hạ                                       Trƣơng Thị Gái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

  Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND TP.Cẩm Phả; 

- CA TP.Cẩm Phả; 

- Chi cục THADS TP.Cẩm Phả; 

- Bị cáo, người bị hại; 

- Lưu HS- VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 
          Trƣơng Thị Gái 
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